
Biểu số 03

A Tổng số thu - chi sự nghiệp tại đơn vị

1 Số thu sự nghiệp  854.281      191.902             22,46               91    

Thu viện phí  748.784      163.213             21,80                 89    

Thu từ BHYT   579.888       131.826              22,73                 98    

Thu trực tiếp từ bệnh nhân   168.897         31.387              18,58                 63    

1.2 Thu khác  105.497        28.690             27,19                110    

Nhà thuốc      27.551                  106    

Thu hoạt động khác        1.139    

2 Chi từ nguồn thu sự nghiệp tại đơn vị  854.281      144.942             16,97               86    

2.1 Chi sự nghiệp y tế  684.569      116.452             17,01                  86 

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên. Trong đó:   684.569       116.452              17,01                    86 

- Chi cho con người   152.738         27.973    

- Chi mua sắm hàng hóa dịch vụ     54.649           8.878    

- Chi mua sắm TS, s/c phục vụ chuyên môn (bao gồm 

đặt máy)
  355.903         55.865    

- Chi nhà thuốc     77.642         20.979    

- Chi khác     37.916              264    

- Nộp ngân sách, lãi vay ODA       5.721           2.493    

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2.2 Chi quản lý hành chính  169.712        28.490             34,58                  84 

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ. Trong đó:   169.712         28.490              16,79                    84 

- Chi cho con người     38.185           6.993    

- Chi mua sắm hàng hóa dịch vụ     13.662           2.220    

- Chi mua sắm, s/c phục vụ chuyên môn     88.976         13.966    

- Chi nhà thuốc     19.410           5.245    

- Chi khác       9.479                66    

- Nộp ngân sách

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

B Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình    30.357             150               0,49               1,00 

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    30.357             150                0,49               1,00 
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